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NGHỊ QUYẾT
QUY ĐỊNH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH TRONG PHÁT HIỆN, ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI; TUYỂN CHỌN, SỬ DỤNG, ĐÃI NGỘ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN GIỎI TRONG LĨNH VỰC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA, QUỐC TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
Xét Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 26/6/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về cơ chế chính sách trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ giáo viên giỏi trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế thành phố Hải Phòng; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định cơ chế, chính sách trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ giáo viên giỏi trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế thành phố Hải Phòng, với nội dung chính như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định các cơ chế, chính sách trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ giáo viên giỏi trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế của thành phố Hải Phòng.

2. Đối tượng áp dụng

a) Học sinh của các trường trung học phổ thông; học sinh lớp 9 của các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố.

b) Các chuyên gia, giáo viên, sinh viên đang công tác, học tập ở trong và ngoài nước.

c) Các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

3. Cơ chế chính sách trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi

a) Xây dựng Đề án bổ sung cấp trung học cơ sở chất lượng cao trong Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú; xây dựng Đề án các trường trung học cơ sở trọng điểm tại các quận, huyện để tạo nguồn, phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi thành phố từ cấp trung học cơ sở.

b) Xét tuyển đặc cách vào lớp 10 chuyên đối với học sinh lớp 9 đạt giải nhất các môn văn hóa (môn chuyên của Trường chuyên) kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố do Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tổ chức, nhưng không quá 5% tổng số thí sinh dự thi học sinh giỏi cấp thành phố, sau khi được sự thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Cấp kinh phí hỗ trợ đối với học sinh đang học tại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú (thời gian được hưởng 9 tháng/năm):

- Học sinh thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ hàng tháng bằng 100% mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức.

- Học sinh thuộc diện hộ cận nghèo được hỗ trợ hàng tháng bằng 70% mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức.

- Học sinh thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi, là đối tượng bảo trợ xã hội, con của người có công với cách mạng, con của đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ trợ hàng tháng bằng 70% mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức.

- Học sinh có nơi ở xa trường (tại các quận Đồ Sơn, Dương Kinh, Kiến An, các huyện Cát Hải, An Dương, An Lão, Kiến Thụy, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Thủy Nguyên và Bạch Long Vỹ) được hỗ trợ tiền thuê nhà ở gần trường bằng 100% mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian chưa có ký túc xá cho học sinh tại trường.

d) Cấp học bổng

- Cấp học bổng cho học sinh lớp chuyên đang học tại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú: tiêu chuẩn, thời gian, mức học bổng thực hiện theo Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Cấp học bổng cho học sinh lớp không chuyên của Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú và các trường trung học phổ thông khác, đạt giải trong kỳ thi cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, đạt giải khu vực quốc tế, giải quốc tế: thời gian, mức hỗ trợ thực hiện theo Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

đ) Áp dụng các mức chi tối đa theo quy định tại Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực.

- Kinh phí đi lại, ăn, ở, tập huấn trong nước của cán bộ, giáo viên, học sinh đội tuyển quốc gia do ngân sách thành phố chi theo quy định.

- Thành phố hỗ trợ thêm kinh phí ăn, ở, đi lại cho đoàn các đội tuyển tham gia kỳ thi quốc gia, quốc tế theo thực tế (ngoài chi thường xuyên).

e) Định mức kinh phí mời chuyên gia bồi dưỡng, tập huấn học sinh giỏi quốc gia và quốc tế.

- Mời chuyên gia bồi dưỡng học sinh giỏi quốc tế: định mức chi thù lao 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/buổi (4 tiết/buổi) và chi phí, ăn, ở, đi lại theo quy định hiện hành.

- Mời chuyên gia bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia: định mức chi thù lao 5.000.000 đồng (năm triệu đồng)/buổi (4 tiết/buổi) và chi phí, ăn, ở, đi lại theo quy định hiện hành.

- Giáo viên thuộc thành phố Hải Phòng trực tiếp tập huấn, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, quốc tế được hưởng thù lao 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm ngàn đồng)/buổi (4 tiết/buổi).

g) Thưởng đạt giải trong các kì thi quốc gia và quốc tế

- Học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đạt giải trong các kì thi quốc gia, quốc tế được thưởng:

	TT
	Thành tích
	Mức thưởng cho 01 giải
(Đơn vị tính: đồng)
	Mức thưởng cho 01 giải
(Đơn vị tính: đồng)
	Mức thưởng cho 01 giải
(Đơn vị tính: đồng)

	
	
	Kì thi quốc tế
	Kì thi khu vực
	Kì thi quốc gia

	1
	Giải Nhất
	500.000.000
	300.000.000
	50.000.000

	2
	Giải Nhì
	400.000.000
	200.000.000
	40.000.000

	3
	Giải Ba
	300.000.000
	100.000.000
	30.000.000

	4
	Giải Tư
	100.000.000
	50.000.000
	20.000.000

	5
	Giải Khuyến khích
	 
	 
	20.000.000

	6
	Bằng khen
	100.000.000
	50.000.000
	 

	7
	Thành viên chính thức dự thi Olympic quốc tế và khoa học kỹ thuật
	50.000.000
	 
	 


- Giáo viên giảng dạy trực tiếp học sinh đạt giải được thưởng bằng 50% tổng mức thưởng của học sinh theo số lượng và chất lượng giải; tập thể giáo viên tham gia giảng dạy đội tuyển (trừ giáo viên trực tiếp giảng dạy đội tuyển) được thưởng bằng 20% tổng mức thưởng của học sinh theo số lượng và chất lượng giải.

- Tập thể Ban Giám hiệu được thưởng bằng 10% tổng mức thưởng của học sinh theo số lượng và chất lượng giải của trường mình.

h) Sinh viên tốt nghiệp đại học đạt loại Giỏi và đã đạt giải quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học được thành phố xem xét, xét tuyển đặc cách vào công chức hoặc viên chức các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố theo quy định của pháp luật.

4. Cơ chế chính sách tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ giáo viên trong đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

a) Đảm bảo mỗi lớp chuyên của Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú có ít nhất 2 giáo viên dạy môn chuyên.

b) Tiếp nhận giáo viên là viên chức dạy môn chuyên tại các trường trung học phổ thông chuyên có học sinh đạt giải quốc tế từ các tỉnh, thành phố (độ tuổi không quá 55 đối với nam, không quá 50 đối với nữ).

Giáo viên được tiếp nhận hoặc trúng tuyển vào trường chuyên đã có học sinh đạt giải quốc tế và có cam kết công tác lâu dài tại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú được cấp 01 lần mức: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).

c) Tiếp nhận giáo viên là viên chức dạy môn chuyên tại các trường trung học phổ thông chuyên có học sinh đạt giải Nhất quốc gia từ các tỉnh, thành phố (độ tuổi không quá 45 tuổi đối với cả nam và nữ).

Giáo viên được tiếp nhận hoặc trúng tuyển vào trường chuyên đã có học sinh đạt giải nhất quốc gia và có cam kết công tác lâu dài tại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú được cấp 01 lần mức: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

d) Giáo viên, sinh viên đã tốt nghiệp đại học trở lên từ các tỉnh, thành phố ngoài, trúng tuyển (qua sát hạch) vào dạy môn chuyên tại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú và có cam kết công tác lâu dài tại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, được cấp 01 lần với mức: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

đ) Giáo viên, sinh viên đã tốt nghiệp đại học trở lên thuộc thành phố Hải Phòng trúng tuyển (qua sát hạch) vào dạy môn chuyên tại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú và có cam kết công tác lâu dài tại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, được cấp 01 lần với mức: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

e) Giáo viên dạy môn chuyên tại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú được hỗ trợ thêm 30% theo mức lương hiện hưởng/tháng.

g) Mức chi đối với giáo viên dạy môn chuyên khi hết tuổi công tác (đã nghỉ hưu) được Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú ký hợp đồng (nếu có nhu cầu):

- Giáo viên dạy môn chuyên có học sinh đoạt giải quốc tế: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)/tháng (thực dạy).

- Giáo viên dạy môn chuyên có học sinh đoạt giải quốc gia: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng)/tháng (thực dạy).

h) Việc tuyển dụng giáo viên dạy môn chuyên tại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú đảm bảo tuyển chọn được giáo viên có kinh nghiệm, năng lực, triển vọng, đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng, tập huấn các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, có cơ chế lựa chọn, sàng lọc đội ngũ giáo viên dạy môn chuyên đề không ngừng nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi.

Căn cứ theo yêu cầu của vị trí giáo viên dạy môn chuyên, xem xét các điều kiện, tiêu chuẩn cần thiết đối với người tham gia dự tuyên giáo viên dạy môn chuyên tại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú như: người có học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ, sinh viên tốt nghiệp đại học loại Xuất sắc, loại Giỏi hệ chính quy; hoặc sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại Khá trở lên nhưng là học sinh đã từng đoạt giải quốc gia của các môn văn hóa (từ giải Ba trở lên) hoặc sinh viên tốt nghiệp lớp cử nhân tài năng; người dự tuyển có tuổi đời không quá 40 tuổi.

i) Các đối tượng được hưởng cơ chế chính sách của thành phố nếu không thực hiện đúng cam kết công tác lâu dài tại trường Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú thì phải bồi hoàn 100% kinh phí đã cấp.

k) Xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo hướng hiện đại cho Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú để đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố ban hành hướng dẫn, tổ chức thực hiện chặt chẽ các cơ chế, chính sách nghị quyết đề ra; đảm bảo đúng đối tượng, hiệu quả theo quy định của pháp luật; hàng năm, chỉ đạo căn cứ Nghị quyết này lập dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; kịp thời sơ, tổng kết trình HĐND thành phố xem xét, điều chỉnh.

2. Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành phố, các Tổ đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 11/7/2018 và có hiệu lực từ ngày 01/8/2018.

 

	
Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH; Chính phủ;
- VP: Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT TU, TT HĐND, UBND TP;
- Đoàn đại biểu Quốc hội HP;
- Ủy ban MTTQVN TP;
- Các Ban HĐND TP;
- Các đại biểu HĐND TP khóa XV;
- Các VP: TU, Đoàn ĐBQH HP, UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- Các Quận ủy, Huyện ủy;
- TT HĐND, UBND các quận/huyện;
- CVP; các PCVP HĐND TP;
- Báo HP; Đài PT&TH HP;
- Công báo TP; Cổng TTĐTTP (để đăng);
- Các CV VP HĐND TP;
- Lưu: VT, Hồ sơ kỳ họp
	CHỦ TỊCH




Lê Văn Thành


 

